ĐỀ BÀI

I. PHẦN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3 điểm)


Khoanh tròn vào chữ cái A, B, C hoặc D trước phương án trả lời cho mỗi câu hỏi sau đây:

Câu 1: Dãy chất nào sau đây chỉ gồm các oxit bazơ?


A. CaO, CO2, SO2



B. SO2, CO2, SO3


C. CaO, CuO, Fe2O3



D. SO2, CO, SO3

Câu 2: Chất nào sau đây được dùng để làm sạch bề mặt kim loại trước khi hàn, sơn, mạ?
A. SO2 


B. Ca(OH)2 

C. H2SO4 

D. HCl
Câu 3: Trong số các khí sau, khí nào góp phần chủ yếu vào hiện tượng hiệu ứng nhà kính?

A. CO2 


B. SO2

C. HCl 

D. H2S

Câu 4: Để pha loãng axit, người ta làm theo cách nào sau đây?


A. Rót từ từ nước vào axit đặc và khuấy đều.


B. Rót từ từ axit đặc vào nước và khuấy đều.


C. Rót từ từ đồng thời nước và axit đặc vào cốc.


D. Rót nhanh đồng thời nước và axit đặc vào cốc.

Câu 5: Hòa tan hoàn toàn 4,8 gam một kim loại A (có hóa trị II) vào dung dịch HCl dư. Sau phản ứng thấy thoát ra 4,48 lít khí H2 ở đktc. A là kim loại nào sau đây?

A. Cu


B. Zn


C. Fe


D. Mg

Câu 6: Để sản xuất được 1 tấn axit H2SO4 98% cần bao nhiêu tấn lưu huỳnh? Biết hiệu suất quá trình sản xuất đạt 80%.


A. 0,256

B. 0,32

C. 0,4


D. 0,48

II. PHẦN CÂU HỎI TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Bằng phương pháp hóa học hãy phân biệt các chất rắn sau: MgO, Na2O, P2O5, SiO2 (cát trắng).

Câu 2 (2 điểm): Trong số các chất sau: Ca(OH)2, H2O, CO2, CuO, HCl. Cặp chất nào phản ứng được với nhau? Viết phương trình hóa học minh họa.

Câu 3 (3 điểm): Cho 10 gam hỗn hợp X gồm hai kim loại Fe và Cu vào dung dịch HCl dư. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy còn một lượng kim loại không tan và có 3,36 lít khí thoát ra ở đktc.

a. Viết phương trình hóa học xảy ra.

b. Tính % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp X.

c. Hòa tan hoàn toàn phần kim loại không tan ở trên bằng H2SO4 đặc nóng thì có bao nhiêu lít khí thoát ra ở đktc?
(Cho: Fe = 56, Cu = 64, Mg = 24, Zn = 65, S = 32, O = 16, H = 1)
